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	TT
	Tên ngành
	Đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư
	Môn thi

	
	
	Cấp bằng cử nhân
	Cấp bằng kỹ sư
	Cơ bản
	Cơ sở ngành
	Chuyên môn ngành

	1 
	Kỹ thuật ô tô
	Cử nhân Kỹ thuật ô tô
	Kỹ sư Kỹ thuật ô tô
	Toán
	Sức bền vật liệu
	Lý thuyết ô tô

	2 
	Kỹ thuật cơ khí
	Cử nhân Kỹ thuật cơ khí
	Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
	Toán
	Chi tiết máy
	Công nghệ chế tạo mý

	3 
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Cử nhân Kỹ thuật cơ điện tử
	Kỹ sư Kỹ thuật cơ điện tử
	Toán
	Nguyên lý máy
	Hệ thống cơ điện tử

	4 
	Kỹ thuật Nhiệt
	Cử nhân Kỹ thuật nhiệt
	Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt 
	Toán
	Kỹ thuật lạnh
	Kỹ thuật nhiệt

	5 
	Kỹ thuật điện
	Cử nhân Kỹ thuật điện
	Kỹ sư Kỹ thuật điện
	Toán
	Lý thuyết mạch
	Cơ sở truyền động điện

	6 
	Kỹ thuật điện tử - viễn thông
	Cử nhân Kỹ thuật điện tử - viễn thông
	Kỹ sư Kỹ thuật điện tử- Viễn thông

	Toán
	Xử lý tín hiệu số
	Lý thuyết thông tin

	7 
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Cử nhân Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Toán
	Lý thuyết điều khiển tự động
	Truyền động điện

	8 
	Công nghệ thông tin
	Cử nhân Công nghệ thông tin
	Kỹ sư Công nghệ thông tin
	Toán
	Toán rời rạc
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

	9 
	Kế toán
	Cử nhân Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp)
	Không đào tạo kỹ sư
	Toán
	Nguyên lý kế toán
	Kế toán tài chính

	10 
	Quản trị kinh doanh
	Cử nhân Quản trị kinh doanh
	Không đào tạo kỹ sư
	Toán
	Quản trị học
	Quản trị doanh nghiệp

	11 
	Kỹ thuật xây dựng
	Cử nhân Kỹ thuật xây dựng
	Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
	Toán
	Vật liệu xây dựng
	Kết cấu bê tông cốt thép

	12 
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
	Cử nhân Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
	Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
	Toán
	Cơ học đất 
	Đường bộ

	13 
	Kinh tế xây dựng
	Cử nhân Kinh tế xây dựng
	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
	Toán
	Kinh tế xây dựng
	Tổ chức điều hành sản xuất

	14 
	Khai thác vận tải
	Cử nhân Khai thác vận tải
	Không đào tạo kỹ sư
	Toán
	Kinh tế và kế hoạch hoá vận tải ĐS
	Tổ chức chạy tàu


Ghi chú:
1) Sau khi học 1,5 năm, Sinh viên có thể:

- Chọn thực tập và làm đồ án tốt nghiệp (0,5 năm) để nhận bằng cử nhân

- Chọn học chuyên ngành kỹ sư (1,5 năm) để nhận bằng kỹ sư

2) Bằng cử nhân trình độ bậc 6, Bằng kỹ sư trình độ bậc 7 (tương đương thạc sĩ).

